THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I –  KHỐI CHIỀU

                                                                           NĂM HỌC: 2021– 2022   Lần 1  (Áp dụng từ ngày 13/ 9 /2021) 
	Thứ


	Tiết
	10/1
	10/2
	10/3
	10/4
	10/5
	10/6
	11/1
	11/2
	11/3

	
	
	    Ly
	  Diễm
	Nam
	 Thảo
( Địa)
	Vi
	Thảo 

( Toán)
	 Nhàn
	Tiền
	Quyên

	Thứ 2
	1
	Toán
	AV
	Toán
	Văn
	Toán
	Sinh
	Văn
	Toán
	Văn

	
	2
	Toán
	AV
	Toán
	Văn
	Toán
	CN
	Văn
	Toán
	Sinh

	
	3
	AV
	Toán
	Văn
	Toán
	CN
	Toán
	AV
	Sinh
	Toán

	
	4
	AV
	Toán
	Tin
	Toán
	Văn
	Toán
	Sinh
	Văn
	Toán

	
	5
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC

	Thứ 3
	1
	Hóa
	Lý
	Sinh
	Hóa
	AV
	Văn
	Địa
	Lý
	Sử

	
	2
	Hóa
	CD
	Lý
	Hóa
	AV
	Văn
	Toán
	Lý
	Địa

	
	3
	CD
	Hóa
	Lý
	Sinh
	Văn
	AV
	Toán
	Sử
	Lý

	
	4
	Lý
	Hóa
	AV
	CN
	Hóa
	Sử
	CN
	CD
	Lý

	
	5
	Lý
	Sử
	CN
	Tin
	Hóa
	CD
	Lý
	CN
	CD

	Thứ 4
	1
	Văn
	Toán
	Toán
	AV
	Lý
	Hóa
	AV
	Toán
	AV

	
	2
	Văn
	Toán
	Toán
	AV
	Lý
	Hóa
	AV
	Hóa
	AV

	
	3
	Toán
	Địa
	AV
	Toán
	Tin
	AV
	Hóa
	Địa
	Văn

	
	4
	Toán
	Văn
	Văn
	Địa
	Sử
	AV
	Sử
	AV
	Văn

	
	5
	Địa
	Văn
	Văn
	Lý
	CD
	Tin
	CD
	      AV
	Hóa

	Thứ 5
	1
	Sinh
	Lý
	Hóa
	Lý
	AV
	       Tin
	Toán
	Văn
	Tin

	
	2
	Tin
	Lý
	Hóa
	Tin
	AV
	Địa
	Toán
	Văn
	Lý

	
	3
	Hóa
	Sinh
	Lý
	AV
	Tin
	Lý
	     Tin
	Lý
	CN

	
	4
	Lý
	CN
	Tin
	AV
	Địa
	Lý
	    Văn
	Tin
	AV

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6
	1
	Văn
	Tin
	Sử
	Lý
	Văn
	Địa
	Lý
	Hóa
	Sinh

	
	2
	Văn
	Hóa
	CD
	Toán
	Văn
	Lý
	Lý
	Hóa
	Toán

	
	3
	Sử
	Toán
	Địa
	Toán
	Lý
	Văn
	Sinh
	Tin
	Văn

	
	4
	Địa
	Văn
	Hóa
	Địa
	Toán
	Văn
	Toán
	Sinh
	Tin

	
	5
	Toán
	Văn
	Toán
	Văn
	Địa
	Toán
	Tin
	Toán
	Hóa

	Thứ 7
	1
	AV
	Địa
	AV
	Hóa
	Toán
	AV
	AV
	Văn
	AV

	
	2
	AV
	Tin
	AV
	Văn
	Toán
	Hóa
	Văn
	Toán
	Hóa

	
	3
	Tin
	AV
	Địa
	CD
	Sinh
	Toán
	Hóa
	AV
	Toán

	
	4
	CN
	AV
	Văn
	Sử
	Hóa
	Toán
	Hóa
	AV
	Toán

	
	5
	SHCN
	SHCN
	SHCN
	SHCN
	SHCN
	SHCN
	SHCN
	SHCN
	SHCN


